
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 3: ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH”
Thời gian thực hiện từ 10/11 đến 14/11/2025

GVTH: Đào Thị Hằng

Thứ  2 ngày 10 tháng 11 năm 2025

PHÁT TRIỂN THẾ CHẤT
Đề tài :Bật tiến về phía trước(SEL – lồng ghép)

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU.
- Trẻ biết cách bật tiến về phía trước, biết cách chơi trò chơi
- Luyện kỹ năng khéo léo của đôi chân, định hướng về phía trước khi bật tiến. Giúp trẻ phát triển cơ chân.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động
SEL:GD trẻ biết cố gắng vượt qua khó khăn, không sợ ngã, không bỏ cuộc khi không bật được, cổ vũ, động viên bạn, chia sẻ niềm 
vui với các bạn.
II. CHUẨN BỊ.
- Phòng tập sạch sẽ bằng phẳng.
- 4-5 vòng thể dục
- Xắc xô, 2 rổ bóng to
III. TIẾN HÀNH.
1. Khởi động 
- Cho trẻ vòng tròn đi các kiểu đi khác nhau và về vòng tròn tập BTPTC
2. Trọng động 
a. BTPTC: Tập 4 lần 4 nhịp
+Tay3: Đưa hai tay sang ngang- hạ xuống;
+ Bụng 3: 2 tay chống hông nghiêng người sang 2 bên;
+ Chân 3: Đứng đưa từng chân ra trước
+ Bật 3: Bật-  tách chụm chân tại chỗ
-  ĐTNM: ĐT chân
 (Tập 2 lần x 4 nhịp
Liên hệ: Quyền 6- Quyền vui, giải trí là quyền tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí phù hợp với độ tuổi và được bình đẳng 
về cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục…
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b. VĐCB: Bật tiến về phía trước
+ Cô giới thiệu đồ dùng và hỏi trẻ sẽ chơi gì với những chiếc vòng này.
+ Cô thống nhất vận động bật tiến về phía trước
+ Mời 1 trẻ lên tập mẫu.
+ Bạn nhận xét cô nhận xét
+ Cô tập mẫu lần 1.
+ Cô tập lần 2 cô tập kết hợp phân tích động tác: TTCB : 1 tiếng xắc xô cô đứng vạch xuất phát, đứng thẳng lưng, 2 tay chống 
hông, mắt nhìn thẳng về phía trước, Khi có  hiệu lệnh 2 tiếng sắc xô  cô nhún lấy đà lần lượt bật nhẩy qua các vòng cho đến hết 
vòng rồi đi về cuối hàng đứng.
+ Trẻ thực hiện 2 lần cô chú ý quan sát trẻ và sửa sai cho trẻ, động viên khích lệ trẻ tập.
+ Lần 2 cho trẻ tập thi đua.
-Cô nhận xét chung
+ Hỏi trẻ tên bài tập.
+ Mời trẻ khá lên tập lại 1 lần.
c.TCVĐ: chuyền bóng
- Cô giới thiệu tên TC
- Hỏi trẻ luật chơi cách chơi.
+ Cô nói cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội, có số lượng người bằng  nhau xếp thành 2 hàng dọc, bạn đứng đầu hàng cầm bóng. 
Khi có hiệu lệnh bạn đầu hàng chuyền bóng qua đầu, bạn phía sau lấy bóng và chuyền qua đầu cho bạn phía sau. Chuyền bóng 
như vậy cho đến bạn cuối cùng của hàng lấy bóng và cho vào rổ.
+ Luật chơi: thời gian trong một bản nhạc, đội nào chuyền được nhiều bóng đội đó giành chiến thắng.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Sau mỗi lần chơi cô nhận xét động viên  trẻ.
- Câu hỏi SEL:
+ Khi chơi trò chơi con thấy ntn?
+ Khi chơi mà chưa chuyền được bóng con có suy nghĩ gì?
+ Con chuyền được quả bóng cho bạn con cảm thấy ntn?
+ Trò chơi này nếu chúng ta chơi một mình có vui không? Vì sao?
+ Khi chơi thì các con sẽ chơi như thế nào?
=> Cô kết luận: Khi chơi hay làm bất kì điều gì nếu như các con kiên nhẫn, luôn luôn cố gắng thì các con sẽ đạt được kết quả như 
mong muốn, và đặc biệt khi chơi phải luôn biết đoàn kết, cổ vũ cho các bạn thì trò chơi sẽ luôn được vui vẻ.
 3. Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập 1- 2 vòng kết thúc tiết học.
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IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

Thứ 3 ngày 11 tháng 11 năm 2025
STEAM

Khám phá cái ghế(5E)

I. Các lĩnh vực hướng tới.
1. Khoa học (S):Đặc điểm, cấu tạo, tác dụng của chiếc ghế 
2. Công nghệ (T):Sử dụng công cụ phù hợp: bút, bảng để ghi chép kết quả…
3. Kĩ thuật (E): Trẻ thực hiện quy trình khám phá nguyên vật liệu làm cái ghế. Kĩ năng: cầm, sờ,, cảm nhận, ngồi thử.
4. Toán (M): Hình dạng, màu sắc, kích thước, số lượng bộ phận của chiếc ghế.
5. Ngôn ngữ chữ viết: Nghe hiểu, chia sẻ ý tưởng, chia sẻ kết quả
6. Các kỹ năng trong thế kỷ 21: Kỹ năng giao tiếp, hợp tác nhóm. Kỹ năng tư duy, suy đoán.
II. Nguyên vật liệu
-Ghế gỗ, bút dạ, bảng ghi chép, giá vẽ
III. TIẾN HÀNH:
* E1: Thu hút( Thực hiện vào giờ HĐC ngày 10/11/2025 ).
- Cô cùng trẻ hát bài hát " đồ dùng bé yêu"
- Cô đưa ra hình ảnh chiếc ghế
+ Cô có đồ vật gì?
+ Hỏi trẻ có nhận xét gì về chiếc ghế này?
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- Hôm nay chúng mình cùng nhau tìm hiểu về chiếc ghế như thế nào nhé!
* Câu hỏi truy vấn
+ Con biết gì về chiếc ghế?
+ Ghế làm từ chất liệu gì?
+ Chiếc ghế có đặc điểm gì?
+ Ghế có cấu tạo ntn?
+ Ghế để làm gì?
+ Ghế thường để ở đâu?
+ Ghế được mua ở đâu?
+ Mua ghế mất bao nhiêu tiền?
- Cô giải đáp thắc mắc của trẻ, với những câu hỏi trẻ có thể tự giải đáp thắc mắc cho nhau cô khuyến khích trẻ trả lời.
- Cô dẫn dắt trẻ đến với giờ học : “Khám phá chiếc ghế” vào giờ học.
* E2: Khám phá chiếc ghế
- Hỏi trẻ về những việc đã làm để chuẩn bị cho giờ học khám phá hôm nay. 
- Cô cho trẻ xem lại video ghi lại một số hoạt động của cô và trẻ (Trong khi trẻ xem video cô đưa ra những câu hỏi theo tiến trình 
video để giúp trẻ rõ hơn)
- Cô giới thiệu bảng ghi chép, cách ghi chép và hướng dẫn trẻ sử dụng chấm tròn để biểu thị cho số lượng của các bộ phận.
- Cô chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm sẽ có 1 chiếc ghế, các nhóm cùng thảo luận phân công công việc, quan sát, ghi chép đặc điểm, 
cấu tạo của chiếc ghế vào bảng ghi chép của nhóm mình. 
- Cô có thể gợi ý một số câu hỏi để trẻ khám phá chiếc ghế. 
- Dự kiến câu hỏi gợi ý:
+ Nhóm con vừa khám phá đồ vật gì? 
+ Chiếc ghế có màu gì?
+ Ghế làm từ chất liệu gì?
+ Chiếc ghế gồm những bộ phận nào? 
+ Ghế có mấy chân? Chân ghế như thế nào
+ Ghế có mấy phần mặt ngồi? Phần mặt ngồi có dạng hình gì? Sờ vào nó như thế nào?
+  Ghế có mấy phần tựa lưng? Phần lưng tựa của ghế ntn? Có tác dụng gì?
 - Trẻ thực hiện khám phá cô bao quát và giúp đỡ trẻ khi cần thiết, làm đến đâu, đưa ngay kết quả vào bảng ghi chép
* E3: Giải thích.
- Cô mời các nhóm lên chia sẻ kết quả khám phá chiếc ghế của nhóm.
- Cho trẻ các nhóm khác phản biện.
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- Nếu trẻ không chia sẻ được cô đặt câu hỏi gợi ý: 
+ Nhóm các con khám phá gì?
+ Chiếc ghế làm từ chất liệu gì 
+ Chiếc ghế có những bộ phận gì?
+ Khám phá chiếc ghế con sử dụng các thao tác gì?
+ Các chấm tròn gài trên bảng ghi chép biểu thị điều gì?
+ Khi khám phá chiếc ghế các con có gặp điều gì khó khăn không? Có thấy điều gì thú vị?...
- Sau khi các nhóm chia sẻ xong cô giới thiệu bảng kết quả của cô và so sánh kết quả của từng nhóm với kết quả cô đưa ra.
=> Cô chốt lại: Chiếc ghế làm từ gỗ. Chiếc ghế có 3 bộ phận chính là chân ghế, mặt ngồi và tựa lưng. Ghế có 4 chân, 1 mặt ngồi 
và 1 tựa lưng. Chân ghế thường dài, chắc chắn, mặt ngồi có dạng hình vuông, nhẵn và chắc chắn. Phần tựa lưng to và dài, chắc 
chắn. Ghế đứng đựơc là nhờ 4 chiếc chân chắc chắn. 
* E4: Củng cố, mở rộng. 
- Ngoài chiếc ghế gỗ các con còn biết những loại ghế nào khác?
+ Cô giới thiệu cho trẻ biết một số loại ghế như: Ghế nhựa, ghế Inox, ghế sắt, ghế sopha...
- Chúng mình thường thấy ghế được đặt ở đâu? 
- Để cho chiếc ghế của chúng mình được sử dụng lâu và bền các con cần phải làm gì?
*GD trẻ: Chiếc ghế giúp chúng ta ngồi không mỏi chân vậy nên chúng ta phải giữ gìn.. 
*E5: Đánh giá
- Cô nhận xét về quá trình hoạt động của trẻ.
- Nhận xét kết quả và tuyên dương trẻ.
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

2.Về trạng thái 

cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
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Thứ 4 ngày 12 tháng 11 năm 2025
PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

NDC:Dạy KNCH: Đồ dùng bé yêu
NDKH: -Trò chơi âm nhạc: Tai ai tinh

-Hát nghe: Đố bé nè
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Trẻ nhớ tên bài hát tên tác giả, thuộc và hát đúng giai điệu bài hát : "Đồ dùng bé yêu".Biết cách chơi TC âm nhạc.
- Rèn cho trẻ hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát.
-Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Hưởng ứng cảm xúc âm nhạc cùng cô.
II. CHUẨN BỊ 
- Nhạc bài hát: Đồ dùng bé yêu, Đố bé nè
- Một đoạn nhạc có tiết tấu nhanh chậm khác nhau để chơi TC.
III. TIẾN HÀNH
1. Ổn định tổ chức
Cô đố trẻ 

"Có cánh, không biết bay
        Quay nhanh như chong chóng

                                                                                    Xua tan cái nóng lực
                                                                                    Mất điện là hết quay"
Đó là cái gì?
-Cái quạt dùng để làm gì?
- Ngoài ra các con còn biết những đồ dùng gì trong gia đình
=> Cô củng cố lại dẫn dắt trẻ đến với bài hát.
 2. Dạy KNCH: Đồ dùng bé yêu.  Tác giả “ Hoàng Quân Dụng”
- Cô giới thiệu tên bài hát tên tác giả.
- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần có nhạc.
- Giảng nội dung bài hát nói vê tên gọi và công dụng của một số đồ dùng trong gia đình như chiếc ti vi, máy giặt, quạt . Tất cả đồ 
dùng đều có lợi ích cho con người.  
- Cô hát cho  trẻ nghe lần 2: không nhạc.
- Cả lớp hát cùng cô 3-4 lần.
- Thi đua tổ nhóm cá nhân.
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- Bài hát hay hơn khi kết hợp vừa hát vừa vận động.
- Cô thống nhất vận động vỗ tay theo nhịp.
- Cô vừa hát vừa vận động mẫu 1 lần.
- Cả lớp vừa hát vừa vận động 1 lần.
- Cô hỏi lại tên bài hát tên tác giả.
3. TCAN: Tai ai tinh
- Cô giới thiệu tên trò chơi:
- Cô nói luật chơi, cách chơi.
+ Cách chơi : Cô gọi 1 bạn lên đội mũ chóp và gọi 1 bạn bất kỳ lên hát. Bạn đội mũ chóp có nhiệm vụ nghe thật tinh và đoán xem 
bạn nào vừa hát 
+ Luật chơi: Bạn nào đoán không đúng sẽ phải làm theo yêu cầu của cô.
- Trẻ chơi 3- 4 lần. Sau mỗi lần chơi cô đông viên, khuyến khích trẻ.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-4 lần.
- Cô động viên khích lệ trẻ.
4. Hát nghe: Đố bé nè – dân ca nam bộ
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát lần 1 kết hợp cử chit điệu bộ
- Cô nói ND bài hát: Bài hát Đố Bé Nè sẽ giúp các bé phân biệt những đồ dùng quen thuộc trong gia đình như: Sofa, Tivi, Đũa 
Tre, Bàn Ăn, Giường, Gối, Mền, Gối Bông, Vòi Sen, Khăn Tắm…
- Cô hát lần 2 kết hợp với minh họa, khuyến khích trẻ hưởng ứng  cùng cô.
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
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Thứ 5 ngày 13 tháng 11 năm 2025

GIÁO ÁN STEAM
Đề tài: Làm chiếc ghế(EDP)

I. CÁC LĨNH VỰC HƯỚNG TỚI
1.S- Khoa học: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, cấu tạo, công dụng và chất liệu của một chiếc ghế.
2.T- Công nghệ: Trẻ có kĩ năng sử dụng đồ dùng, dụng cụ, nguyên liệu để làm chiếc ghế.( Ghỗ, nhựa, băng dính …)
3.E- Kỹ thuật (Chế tạo): Trẻ có kĩ năng sử dụng quy trình để làm ra cái ghế ( Trao đổi lựa chọn bản thiết kế- chế tạo. Trẻ biết sắp 
xếp, sử dụng băng dính, dây chun, dây buộc để nối các nguyên vật liệu) 
4.M- Toán học: Trẻ biết sử dụng thước đo để đo những nguyên vật liệu với kích thước khác nhau cho những mục đích khác nhau 
để tạo ra sản phẩm.
5. A- Nghệ thuật: Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu để trang trí cho chiếc ghế.
6. Ngôn ngữ, chữ viết.
- Nghe hiểu, biểu đạt, chia sẻ ý tưởng, chia sẻ kết quả của sản phẩm.
7. Kỹ năng thế kỷ 21 ( Kỹ năng 4c): Sáng tạo, hợp tác và làm việc nhóm, giao tiếp, tư duy thao tác, tư duy phản biện.
II. NGUYÊN VẬT LIỆU

- - Que kem, bìa cattong, cành cây khô trẻ thu lượm được, các nguyên vật liệu tự nhiên.
- - Băng dính, hồ dán, băng keo, kéo, dây chun, dây len…

III. QUY TRÌNH THIẾT KẾ KĨ THUẬT
Bước 1: Hỏi (Thực hiện vào HĐC thứ 4/5/11/2025)
- Tạo tình huống, Cô kể chuyện một chiếc ghế cũ
+Trò chuyện với trẻ về nội dung câu chuyện và hướng vào bài.
+Làm thế nào để giúp đỡ bạn ghế cũ kia?
+Cô cùng trẻ thống nhất làm chiếc ghế.
+Cô cùng trẻ thống nhất các tiêu chí để làm cái ghế.
*TC1: Đứng được.
*TC2: Chắc chắn, đẹp.
Bước 2: Tưởng tượng: (Thực hiện vào HĐC thứ 4/5/11/2025)
-Con biết gì về chiếc ghế?
-Chiếc ghế có những đặc điểm gì?
- Chiếc ghế có thể làm từ những nguyên vật liệu nào?
- Cái ghế làm như thế nào
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- Cái ghế được trang trí từ gì?
-Chiếc ghế có đặc điểm gì?Tác dụng gì?
Bước 3:  Lập kế hoạch (Thực hiện vào HĐC thứ 4/5/11/2025)
- Cô cho trẻ về 3 nhóm để thảo luận chọn ra bản thiết kế cho nhóm mình.
- Từ bản thiết kế nhóm mình đã chọn các con cần những nguyên liệu gì để làm chiếc ghế?
- Cô cho trẻ đi tìm nguyên vật liệu và phân loại nguyên vật liệu.
Bước 4: Chế tạo.

- - Cô đố trẻ về chiếc ghế
- - Cho trẻ xem lại những hoạt động của trẻ trong việc thiết kế, chuẩn bị nguyên vật liệu để làm cái ghế…
- ( Cô mở vi deo vừa xem vừa trò chuyện với trẻ về nội dung vi deo)
- - Mời trẻ về nhóm lấy đồ dùng thực hiện
- - Cô nhắc trẻ quan sát bản thiết kế, phân công công việc cho các bạn 
- ( Trong quá trình trẻ làm giáo viên đi đến các nhóm hỗ trợ trẻ)
- Bước 5: Cải tiến.
- - Khi trẻ làm xong cô cho từng nhóm lên chia sẻ sản phẩm nhóm mình
- - Cho trẻ thử nghiệm dựa trên tiêu chí đã đề ra.
- - Cho trẻ đặt câu hỏi về sản phẩm của nhóm bạn.
- *Dự kiến câu hỏi phản biện:
- -Nhóm bạn  làm có khó không?
- - Bnj làm chiếc ghế như thế nào?
- - Bạn thấy khó nhất là bước nào?
- - Chiếc ghế của bạn có chắc chắn không?
- - Bạn cắt hình trang trí có khó không?
- - Bạn thích nhất điều gì khi làm chiếc ghế?
- - Ai đã giúp đỡ bạn khi làm chiếc ghế?
- - Bạn cảm thấy như thế nào khi làm được chiếc ghế?
- - Nếu được làm lại nhóm con sẽ làm gì cho cái ghế của nhóm mình thêm đẹp hơn, chắc chắn hơn?
- - Cô khái quát, động viên, khen trẻ mang chiếc ghế trưng bày tại góc nghệ thuật.

IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
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2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

Thứ 6 ngày 14 tháng 11 năm 2025
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

 Kể truyện: Chiếc ấm sành nở hoa
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Trẻ nhớ tên truyện, tên nhân vật trong truyện và hiểu nội dung câu chuyện.
- Trẻ trả lời to một số câu hỏi của cô, giúp phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt, trẻ biết thể hiện cảm xúc yêu quý, giữ gìn cẩn thận các đồ dùng trong gia đình. 
II. CHUẨN BỊ
- Tranh minh họa câu chuyện.
- Sa bàn rối rẹt minh họa câu chuyện.
- Nhạc bài hát đồ dùng bé yêu.
III. TIẾN HÀNH: 
1: Ổn định tổ chức.
- Cô và trẻ hát bài: "Đồ dùng bé yêu".
- Chúng mình vừa hát bài hát gì?
- Trong bài hát nói đến những đồ dùng gì?
- Chúng mình biết câu chuyện nào nói về đồ dùng trong gia đình không?
=> Cô củng cố lại dẫn dắt trẻ vào câu chuyện.
2. Kể chuyện cho trẻ nghe: “Chiếc ấm sành nở hoa”.
- Cô kể lần 1: Kể diễn cảm câu chuyện.
+ Hỏi trẻ cô vừa kể chuyện gì?
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+ Giảng nội dung câu chuyện: truyện kể về chiếc ấm sành bị sứt quai nằm năn nóc. Mùa đông có chú bướm đến trú nhờ đến màu 
xuân bướm bay đi bướm vàng buồn và có cô bé đã nhặt ấm về và gieo hạt hoa trong đó 1 thời gian sau hoa nở rực rỡ bướm vàng 
bay đến và cảm ơm ấm sành.
- Cô kể lần 2 kết hợp sa bàn rối.
3. Đàm thoại.
- Cô vừa kể câu chuyện gì?
- Trong truyện có những ai?
- Chiếc ấm sành bị làm sao?
- Ai đó ở trong chiếc ấm sành vào mùa đông?
- Khi bướm vàng bay đi ấm sành cảm thấy ntn?
- Điều gì đã đến với ấm sành khi cô bé nhặt ấm sành về?
- Khi hoa nở rực rỡ bướm vãng đã nói gì với ấm sành?
- Qua câu chuyện giáo dục các con  điều gì?
=> GD trẻ biết yêu quý, giữ gìn đồ dùng trong gia đình. 
- Cô kể lần 3 + tranh minh họa vi tính.
- Cô và trẻ cùng hát bài đồ dùng bé yêu.KTTH

- IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

3.Về kiến thức, kỹ năng của tr

                                          NGƯỜI DUYỆT.                                                                                                           NGƯỜI SOẠN
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